CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHO GV KHỐI CAO ĐẲNG

Bài 1

Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
01. Chính phủ là 

a. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

b. Cơ quan quyền lực nhà nước.

c. Cơ quan xét xử.

d. Cơ quan tư pháp.
02. Nhiệm kỳ của Chính phủ được quy định 

a. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. 

b. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 05 năm. 

c. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ mới. 

d. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 10 năm.

03. Thủ tướng Chính phủ


a. Do Hội đồng nhân dân bầu.

b. Do dân bầu bầu trong số những công dân ưu tú.

c. Do Chính phủ bầu.

d. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
04. Chủ tịch nước là 


a. Nguyên thủ Quốc gia.

b. Người đứng đầu Quốc hội.

c. Là người đứng đầu Chính phủ.

d. Là người đứng đầu tòa án.
05. Viện Kiểm sát nhân dân 

a. Là cơ quan kiểm soát. 

b. Là cơ quan kiểm sát.

c. Là cơ quan quyền lực.

d. Là cơ quan hành pháp.
06. Cơ quan quyền lực cao nhất ở Tp. Hồ Chí Minh là:

a. Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

b. Mặt trận Tổ quốc Tp. Hồ Chí Minh.

c. Hội đồng nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

d. Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.
07. Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội là

a. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

b. Cơ quan hành chính cao nhất của nhân dân.

c. Cơ quan xét xử cao nhất.

d. Cơ quan tư pháp cao nhất.
08. Cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền hành pháp là

a. Quốc hội.

b. Chính Phủ. 

c.Toà án.

d. Viện kiểm sát.
09. Hiện nay nước ta có bao nhiêu cấp hành chính?

a. Có 2 cấp hành chính.

b. Có 3 cấp hành chính.

c. Có 4 cấp hành chính.

d. Có 5 cấp hành chính.
10. Hệ thống cơ quan quyền lực của nước ta là
a. Chính phủ và Quân đội.                   

b. Viện kiểm sát và Tòa án.

c. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

d. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

11. Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải là chức năng đối nội của Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Tổ chức và quản lý kinh tế.
b. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
c. Tổ chức quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ.
d. Bảo vệ tổ quốc và hợp tác với các nước.
12. Ở nước ta quyền lực nhà nước thuộc về

a. Chính phủ.                              
b. Quốc hội.
c. Đảng cộng sản Việt Nam.         
d. Nhân dân.
13. Văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật nước ta là

a. Luật.                                         
b. Pháp lệnh.
c. Nghị định của Chính phủ.         
d. Hiến Pháp.
14. Văn bản luật có giá trị pháp lý cao nhất:

a. Bộ luật Hình sự.                                         

b. Pháp lệnh, Quyết định do Chủ tịch nước ban hành.

c. Nghị định của Chính phủ.         

d. Hiến Pháp.

15. Pháp luật và Đạo đức đều mang tính

a. Xã hội.                                      
b. Quy phạm.
c. Giai cấp thống trị.                     
d. Tính giai cấp.
16. Ủy ban nhân dân phường thuộc hệ thống cơ quan.
a. Quyền lực.                        
b. Hành chính.
c. Xét xử.                             
d. Giám sát.
17. Quốc hội thuộc hệ thống cơ quan
a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

18. Hội đồng nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

19. Ủy ban nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

20. Tòa án nhân dân thuộc hệ thống cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

21. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan

a. Cơ quan hành chính nhà nước.

b. Cơ quan xét xử.

c. Cơ quan kiểm sát.

d. Cơ quan quyền lực nhà nước.

23.  Trong xã hội có giai cấp, quy phạm nào sau đây có vai trò quan trọng nhất đối với việc duy trì trật tự xã hội

a. Quy phạm tập quán.                 

b. Quy phạn tôn giáo.
c. Quy phạm pháp luật.                  

d. Quy phạm đạo đức.
24. Trong các văn bản luật sau đây văn bản có giá trị pháp lý cao nhất:


a. Luật Dạy nghề.


b. Bộ luật Lao động.


c. Luật Nhà nước.


d. Bộ luật Hình sự.

26. Bản chất của Nhà nước Việt Nam được xác định tại Hiến pháp 2013 là:
a. Nhà nước của tư bản.

b. Nhà nước của Nhân dân.

c. Nhà nước của giai cấp thống trị.

d. Nhà nước của giai cấp tư bản.

27. Chức năng của Nhà nước là:

a. Đối nội.

b. Đối ngoại. 

c. Đối nội và đối ngoại.

d. Làm ra pháp luật.

28. Tổ chức và quản lý kinh tế là nhiệm vụ của:

a. Nhà nước.

b. Xã hội.

c. Người dân.

d. Của những người lao động.

29. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là:
a. Hòa bình, hợp tác và hòa hoãn.
b. Hòa bình, hợp tác và phát triển.
c. Hòa bình, hoà hoãn và phát triển.
d. Hòa bình, hòa giải và phát triển.
30.  Bộ máy Nhà nước thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong 
a. Tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước.
b. Tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.
c. Tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam.
d. Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên. 

31. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc

a. Do xã hội quy định.
b. Do Nhà nước ban hành.
c. Do các tổ chức chính trị xã hội ban hành.
d. Do Chủ tịch nước quy định.
32. Thông thường chế tài các quy phạm pháp luật được chia thành mấy nhóm: 
a. Được chia thành 2 nhóm (chế tài dân sự và chế tài hình sự).
b. Được chia thành 3 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính và chế tài hình sự).
c. Được chia thành 4 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài hình sự).
d. Được chia thành 5 nhóm (chế tài dân sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài hình sự và chế tài cơ quan).
33. Chế tài dân sự
a. Tù có thời hạn.
b. Bồi thường thiệt hại.
c. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.
d. Khiển trách, cảnh cáo.
34. Chế tài hành chính
a. Tù có thời hạn.

b. Bồi thường thiệt hại.

c. Phạt tiền.

d. Khiển trách, cảnh cáo.

35. Chế tài kỷ luật
a. Tù có thời hạn.

b. Bồi thường thiệt hại.

c. Phạt tiền.

d. Khiển trách, cảnh cáo.

36. Chế tài hình sự
a. Tù có thời hạn.
b. Bồi thường thiệt hại.

c. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.

d. Khiển trách, cảnh cáo.

37. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản ..… theo trình tự, thủ tục luật định
a. Do cơ quan nhà nước ban hành.
b. Do cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
c. Do các tổ chức chính trị xã hội ban hành.
d. Do tòa án ban hành.
38. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được chia thành: 

a. 1 nhóm duy nhất (văn bản luật).

b. 2 nhóm (văn bản luật và văn bản dưới luật).

c. 3 nhóm (văn bản luật, văn bản dưới luật và văn bản trái luật).
d. 4 nhóm (văn bản luật, văn bản dưới luật, văn bản tương đương luật và văn bản trái luật).
39. Văn bản luật bao gồm:
a. Hiến pháp, Bộ luật, Luật.
b. Hiến pháp, Lệnh của Chủ tịch nước.
c. Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội.
d. Hiến pháp, Quyết định của Chủ tịch nước.
40. Văn bản dưới luật là:

a. Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.
b. Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.
c. Nghị quyết của Quốc hội.
d. Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Nghị quyết của Quốc hội.
41. Quốc hội có quyền
a. Khởi tố vụ án.
b. Xét xử.
c. Lập hiến, lập pháp.
d. Truy tố.
42. Trong các văn bản luật sau đây văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất:


a. Luật Hôn nhân và gia đình.


b. Luật Bảo vệ trẻ em.


c. Hiến pháp.


d. Bộ luật Dân sự.

43. Thủ tướng Chính phủ


a. Là Nguyên thủ Quốc gia.


b. Là người đứng đầu Quốc hội.


c. Là người đứng đầu Chính phủ.


d. Là người đứng đầu tòa án.
44. Chủ tịch nước là 

a. Do Hội đồng nhân dân bầu.


b. Do dân bầu bầu trong số những công dân ưu tú.


c. Do Chính phủ bầu.


d. Do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.
45. “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”
a. Nội dung này được quy định tại Điều 1 Hiến pháp 2013.

b. Nội dung này được quy định tại Điều 2 Hiến pháp 2013.

c. Nội dung này được quy định tại Điều 3 Hiến pháp 2013.

d. Nội dung này được quy định tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
46. Chức năng của Toà án nhân dân. 
a. Xét xử.
b. Lập hiến, lập pháp.
c. Kiểm soát.
d. Quản lý kinh tế.

BÀI 2
LUẬT NHÀ NƯỚC (HIẾN PHÁP)
01. Luật Nhà nước là biểu hiện tập trung nhất ý chí.


a. Của giai cấp công nhân và sinh viên.

b. Của nhân dân lao động Việt Nam và sinh viên.

c. Của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động Việt Nam.

d. Của Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên.
02. Các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành là

a. Quyết định và nghị định của Chính phủ.

b. Quyết định và lệnh của Chủ tịch nước. 

c. Hiến Pháp, Luật, Nghị quyết.


d. Nghị định và thông tư toàn án.


03. Quyền tự do thân thể là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
04. Quyền tự do tín ngưỡng là


a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.

c. Quyền tham gia vào quản lý nhà nước.


d. Quyền về dân chủ.

05. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Hiến pháp phải được?


a. Ít nhất 1/2 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

b. Ít nhất 2/3 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

c. Ít nhất 3/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

d. Ít nhất 4/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.
06. Hiến pháp mới nhất của Việt nam được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào?


a. Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

b. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2014.

c. Quốc hội thông qua ngày 28/10/2013.

b. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2013.
07. Hiến pháp năm 2013 có tất cả bao nhiêu chế định?


a. Mười chế định.

b. Mười một chế định.

c. Mười lăm chế định.

d. Tám chế định.
08. Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

a. Có đối tượng điều chỉnh riêng.

b. Có phương pháp điều chỉnh riêng.

c. Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng. 

d. Hiến pháp chi phối các ngành luật khác.

09. Chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật của Hiến pháp 2013 là

a. Nhân dân (con người).

b. Đại biểu Quốc hội.

c. Chủ tịch nước.

d. Đảng Cộng sản Việt Nam.
10. Phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp là:

a. Phương pháp bình đẳng, phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận.

b. Phương pháp mệnh lệnh đơn phương.

c. Phương pháp mệnh lệnh và quyền uy.

d. Phương pháp cho phép, phương pháp bắt buộc và phương pháp cấm.

11. Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

a. Hiến pháp 1946.

b. Hiến pháp 1992.


c. Hiến pháp 2013.


d. Hiến pháp 2018.

12. Hiến pháp hiện hành của nước ta bao gồm:

a. Có tất cả 12 chương, 147 điều.
b. Có tất cả 7 chương, 70 điều.


c. Có tất cả 11 chương, 120 điều.


d. Có tất cả 10 chương, 112 điều.

13. Trong Hiến pháp năm 2013, chế định quan trọng nhất là:


a. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục.


b. Bảo vệ tổ quốc.


c. Chế độ chính trị.


d. Khoa học, công nghệ và môi trường.

14. Độ tuổi của công dân có quyền bầu cử là:


a.Từ 18 tuổi.


b. Từ đủ 21. 


c. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 


d. Từ 21 tuổi.

15. Độ tuổi của công dân có quyền ứng cử là:


a. Từ 18 tuổi.


b. Từ đủ 21 tuổi trở lên. 


c. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 


d. Từ 21 tuổi.

16. Độ tuổi của công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý là:


a. Từ 18 tuổi.


b. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 


c. Từ đủ 21 tuổi. 


d. Từ 21 tuổi.

17. Trong các nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý nhất là


a. Phục vụ trong bộ máy nhà nước.


b. Bảo vệ tổ quốc.


c. Học tập.


d. Tuân thủ pháp luật.

18. Hiến pháp của nước Việt Nam được thể hiện dưới hình thức 

a. Lời nói.

b. Văn bản.

c. Trao đổi thông tin.

d. Bất thành văn.

19.  Quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp nào:


a. Hiến pháp 1946


b. Hiến pháp 1980

c. Hiến pháp 1992

d. Hiến pháp 2013

20. Làm thế nào để Hiến Pháp năm 2013 đi vào cuộc sống của người dân?


a. Tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp đến từng người dân.


b. Để người dân tự nghiên cứu.


c. Để thật nhiều Hiến pháp trong thư viện.


d. Tự ý thức của từng người dân.

23. Hiến pháp còn được gọi là
a. Luật Hình sự.
b. Luật Dân sự.
c. Luật Nhà nước.
d. Luật Bảo hiểm xã hội.
24. Quyền bầu cử, quyền ứng cử là


a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.


c. Quyền tự do cá nhân.

d. Quyền về dân chủ.

25. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể là


a. Quyền tự do thân thể.


b. Quyền chính trị.

c. Quyền tự do cá nhân.

d. Quyền về dân chủ.

26. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

a. Quyền tự do thân thể.

b. Quyền chính trị.

c. Quyền tự do cá nhân.


d. Quyền về dân chủ.

27. Quyền tự do cá nhân là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.

28. Quyền về dân chủ là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.


d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
29. Quyền chính trị là 

a. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


b. Quyền hiến tặng mô, bộ phận cơ thể.


c. Quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.

d. Quyền bầu cử, quyền ứng cử.
30. Công dân có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, đây chính là  

a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.

d. Quyền về giáo dục.

31. Công dân có quyền làm việc và lựa chọn nghề nghiệp, đây chính là
a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.

d. Quyền về chính trị.

32. Công dân có quyền học tập và nghiên cứu khoa học, đây chính là
a. Quyền kinh tế.


b. Quyền về xã hội.


c. Quyền về văn hóa.


d. Quyền về chính trị.

33. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. 

a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

34. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

35. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

36. Nhà nước, xã hội bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với phương châm: dân tộc, hiện đại, nhân văn, kế thừa và phát huy giá trị của nền văn hiến Việt Nam, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân.
a. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

b. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.

c. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.

d. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.

37. Hiến pháp 2013 
a. Được Quốc hội khóa X thông qua.

b. Được Quốc hội khóa XI thông qua.
c. Được Quốc hội khóa XII thông qua.
d. Được Quốc hội khóa XIII thông qua.

38. Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước  
a. “Của nhân dân và quần chúng lao động”.

b. “Của dân, do dân và vì dân”.

c. “Của nhân dân, và người lao động”.
d. “Của tất cả mọi người”.

39. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình 
a. Thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

b. Thông qua Chính phủ và Uỷ ban nhân dân.
c. Thông qua Toà án và Viện kiểm sát các cấp.
d. Thông qua Uỷ ban nhân dân và Toà án.

40. Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
a. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

b. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, đôi bên cùng có lợi.

c. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không cần lợi ích.
d. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau để mang nhiều lợi ích về cho Việt Nam.

41. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước Việt Nam.
a. Được quy định tại Điều 2 Hiến pháp 2013.
b. Được quy định tại Điều 3 Hiến pháp 2013.
c. Được quy định tại Điều 4 Hiến pháp 2013.
d. Được quy định tại Điều 5 Hiến pháp 2013.
42. Quyền con người trong Hiến pháp 2013. 
a. Đây là nội dung mới mà Hiến pháp 1992 không có.

b. Đây là nội dung cũ mà Hiến pháp 1992 đã có.
c. Đây là nội dung cũ mà những Hiến pháp trước đây đã có.
d. Đây là nội dung mới mà Hiến pháp 1992 đã có.

43. Việc thực hiện quyền con người 
a. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần quan tâm đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

b. Không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
c. Tuỳ ý cá nhân lựa chọn không quan tâm đến mọi người xung quanh.
d. Việc thực hiện quyền con người tuỳ ý cá nhân lựa chọn không cần để ý xung quanh.
44. Nhà nước nghiêm cấm:
a. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước.
b. Việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.
c. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức kinh tế.
d. Việc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của tổ chức xã hội.
45. “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. 
a. Được quy định tại Điều 42 Hiến pháp 2013.
b. Được quy định tại Điều 43 Hiến pháp 2013.
c. Được quy định tại Điều 44 Hiến pháp 2013.
d. Được quy định tại Điều 45 Hiến pháp 2013.
Bài 3

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

01. Luật Dân sự do 
a. Quốc hội ban hành.
b. Chính phủ ban hành.

c. Viện kiểm sát ban hành.
d. Toà án ban hành.

02. Luật Dân sự 
a. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
b. Điều chỉnh các quan hệ nhân thân.
c. Chỉ điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
d. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản và các quan hệ nhân thân.
03. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản gọi là quan hệ tài sản
a. Được quy định tại Luật Dân sự.

b. Được quy định tại Luật Hình sự.
c. Được quy định tại Luật Hành chính.
d. Được quy định tại Luật Lao động.
04. Quan hệ tài sản là

a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
05. Quan hệ nhân thân là

a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
07. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm 

a. Một nhóm quan hệ là quan hệ tài sản.

b. Hai nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

c. Ba nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ lao động.

d. Bốn nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, nhân thân, lao động và xã hội. 

08. Quan hệ tài sản là
a. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản.

b. Quan hệ giữa người một tài sản.

c. Quan hệ giữa người với người.

d. Quan hệ giữa người với tài sản thông qua một người. 

10. Các quan hệ xã hội liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, do ngành luật nào điều chỉnh? 

a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

12. Các quan hệ thừa kế tài sản
a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

16. Quan hệ nhân thân gắn với tài sản, như
a. Quyền đảm bảo an toàn tính mạng.

b. Quyền sở hữu công nghiệp.

c. Quyền thay đổi họ tên. 

d. Quyền về hình ảnh. 
17. Quan hệ sở hữu là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể
a. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.

b. Trong quá trình chiếm hữu tài sản.
c. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng tài sản.
d. Trong quá trình sử dụng và định đoạt tài sản.
18. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản
a. Là quan hệ sở hữu.

b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ lao động.
19. Sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật gọi

a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.

c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ. 
20. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các sản phẩm trí tuệ do hoạt động lao động sáng tạo làm ra
a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ.

22.  Tự định đoạt là

a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật.

23.  Tự chịu trách nhiệm là

a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật
24. Luật Dân sự cho phép các bên tham gia quan hệ, được tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ, cũng như các cam kết khác, nhưng lưu ý
a. Các bên được tự do thoả thuận không giới hạn.
b. Những thoả thuận có thể xâm phạm đến lợi ích của nhà nước cũng không sao.

c. Nhưng những thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật.

d. Những thỏa thuận trái đạo đức xã hội cũng được công nhận. 
25. Luật Dân sự quy định quyền tự định đoạt của các chủ thể tham gia các quan hệ
a. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
b. Nhưng cũng được xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
c. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật và có thể xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
d. Nhưng cũng có thể vi phạm pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
26. Hợp đồng dân sự là: 

a. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.

b. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

c. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.

d. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

27. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc:

a. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

b. Tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng có thể không phù hợp với pháp luật.
c. Hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội.

d. Tự nguyện, hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội. 

28. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự
a. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, tôn trọng lợi ích của Nhà nước.

b. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, không quan tâm lợi ích của Nhà nước.
c. Có thể trái pháp luật vì quyền dân sự là quan trọng.
d. Tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền dân sự không quan trọng.
29. Chủ thể là cá nhân khi giao kết hợp đồng dân sự phải đạt những điều kiện về chủ thể của một giao dịch dân sự, đó là người: 

a. Phải từ đủ 18 tuổi.

b. Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người giám hộ.

c. Người dưới 15 tuổi.

d. Khi giao dịch dân sự không cần điều kiện. 

30. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

a. Được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

b. Không được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, kể cả khi được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

c. Không được hợp đồng có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

d. Được phép tham gia tất cả các quan hệ hợp đồng dân sự. 

31. Người nào do vô ý xâm phạm đến uy tín của cá nhân khác thì
a. Không phải bồi thường.

b. Phải bồi thường.

c. Chỉ bồi thường với lỗi cố ý.

d. Không cần phải bồi thường. 

32. Quyền chiếm hữu là quyền  

a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.
c. Khai thác công dụng của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

d. Định đoạt tài sản.
33. Quyền chiếm hữu là quyền 

a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, chi phối và quản lý tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

c. Khai thác công dụng của tài sản 

d. Định đoạt tài sản. 

34. Quyền sử dụng là quyền
a. Khai thác công dụng, hưởng những lợi ích vật chất và tinh thần của tài sản mang lại trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.

c. Kiểm soát, làm chủ, chi phối tài sản.

d. Định đoạt tài sản. 

37. Quyền sở hữu bao gồm 
a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

b. Quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

c. Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
d. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu.

38. Thừa kế là 
a. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.

b. Việc chuyển dịch tài sản của người sắp chết cho những người còn sống theo di chúc.


c. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc.
d. Việc chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo pháp luật.

39. Cá nhân có tài sản

a. Không có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình trước khi chết.

b. Có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình trước khi chết.


c. Không có quyền lập di chúc, tài sản do nhà nước định đoạt.
d. Nhà nước có quyền định đoạt tài sản của cá nhân.

40. Thời điểm mở thừa kế là

a. Thời điểm người có tài sản chết.


b. Thời điểm người có tài sản sắp chết.


c. Thời điểm người có tài sản viết di chút trước khi chết.
d. Thời điểm người có tài sản lập di chút theo quy định của pháp luật.

41. Di chúc là sự thể hiện ý chí 

a. Của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.


b. Của nhà nước đối với tài sản của người chết.

c. Của tổ chức khi được người khác tặng cho tài sản.
d. Của cá nhân khi được người khác tặng cho tài sản.

 42. Di sản thừa kế bao gồm 
a. Tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

b. Tài sản riêng của người chết.

c. Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.
d. Tài sản riêng của người chết, không tính phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

43. Người để lại thừa kế là 
a. Cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
b. Tổ chức sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
c. Nhà nước sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
d. Doanh nghiệp sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
44. Người thừa kế theo pháp luật là 
a. Cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết.
b. Tổ chức có mối quan hệ thân thích với người chết.
c. Nhà nước có mối quan hệ thân thích với người chết.
d. Doanh nghiệp có mối quan hệ thân thích với người chết.
45. Điều kiện để được hưởng thừa kế

a. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

b. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.


c. Người cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.
d. Người giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc.
46. Điều kiện để được hưởng thừa kế
a. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.

b. Người thừa kế được sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
c. Hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
d. Cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.

47. Địa điểm mở thừa kế

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.


c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.
48. Địa điểm mở thừa kế là 

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản (của người để lại di sản).


c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.

49. Khi người lập di chúc còn sống 

a. Có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào.

b. Không thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc.

c. Theo quy định pháp luật là không thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc đã lập.
d. Có thể thay thế, bổ sung di chúc khi người để lại tài sản chết.
50. Hình thức di chúc

a. Có một hình thức là bằng lời nói.

b. Có hai hình thức là bằng văn bản và bằng lời nói.


c. Có ba hình thức là bằng văn bản, bằng lời nói và chúc ngôn.
d. Có bốn hình thức là bằng văn bản (chúc văn) và bằng lời nói (chúc ngôn).
51. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

b. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.


c. Con đã thành niên mà không có việc làm.
d. Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng.
52. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Con đã thành niên bị tâm thần.


b. Con đã thành niên mà không có việc làm.


c. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.

53. Thừa kế theo pháp luật 
a. Là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
b. Là thừa kế theo hàng thừa kế và trình tự thừa kế do Chủ tịch nước quy định.

c. Là thừa kế theo điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
d. Là thừa kế theo di chúc quy định.
54. Những người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là

a. Là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân.


b. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một công ty.


c. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm chung một phòng.
d. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một việc tại một cơ quan.
55. Hàng thừa kế thứ nhất gồm

a. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của người để lại di sản. 


b. Cha vợ (cha chồng), mẹ vợ (mẹ chồng), và anh, chị em ruột của người để lại di sản.


c. Con đẻ, con nuôi và anh, chị em ruột của người để lại di sản.
d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.
57. Sự thỏa thuận của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là 
a. Là hợp đồng dân sự.
b. Là hợp đồng hình sự.
c. Là hợp đồng hành chính.
d. Là hợp đồng bồi thường thiệt hại.
58. Hình thức của hợp đồng dân sự
a. Có một hình thức là hợp đồng bằng văn bản. 
b. Có hai hình thức là hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng miệng. 

c. Có ba hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng và hợp đồng miệng.
d. Có bốn hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng, trao đổi hợp đồng và hợp đồng miệng.
62. Độ tuổi được quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự.

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

c. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

d. Từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

66. Tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

a. Từ 18 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi.
c. Từ 15 tuổi.

d. Từ 16 tuổi.
BÀI 4
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
01. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là
a. Các quan hệ vật chất.

b. Quan hệ lao động và các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.

c. Các quan hệ nhân thân phi tài sản.

d. Các quan hệ nhân thân và tài sản.

02. Các chế độ bảo hiểm theo pháp luật lao động gồm
a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
b. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.
c. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ.
d. Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm thất nghiệp.
03. Thỏa ước lao động tập thể là
a. Là văn bản thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động. 

b. Là giao kết bằng miệng giữa một người lao động với người sử dụng lao động.

c. Là giao kết bằng miệng giữa tập thể người lao động với người lao động. 

d. Là giao kết bằng văn bản giữa tập thể người lao động với người lao động.

04. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

a. Bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động đều thực hiện.

b. Bắt buộc người lao động thực hiện và người sử dụng lao động không cần quan tâm. 

c. Bắt buộc người sử dụng lao động thực hiện và người lao động không cần quan tâm.

d. Bắt buộc những người lao động mới vào nghề thực hiện nghiêm túc.

05. Phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động là
a. Thỏa thuận, mệnh lệnh. 

b. Quyền uy, thỏa thuận.

c. Quyền uy, mệnh lệnh.

d. Mệnh lệnh đơn phương.

06. Người lao động có nghĩa vụ
a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
07. Người sử dụng lao động có nghiã vụ
a. Tuân thủ sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.
d. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.
08. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi bắt đầu được tham gia lao động là
a. Từ đủ 16 tuổi.

b. Từ đủ 15 tuổi.

c. Từ đủ 18 tuổi. 

d. Từ đủ 21 tuổi.

09. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, độ tuổi được phép thuê mướn lao động là
a. Từ đủ 16 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi.

c. Từ đủ 21 tuổi.

d. Từ đủ 15 tuổi.

10. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ
a. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.

c. Được nhận lương theo thỏa thuận.

d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

11. Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động là
a. Các quan hệ việc làm.
b. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.
c. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d. Các quan hệ về học nghề.
12. Chế định “giải quyết tranh chấp lao động” thuộc ngành luật nào
a. Ngành luật kinh tế. 

b. Ngành luật hôn nhân và gia đình.
c. Ngành luật lao động.
d. Ngành luật tố tụng dân sự.
13. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
14. Nghĩa vụ của người lao động
a. Thực hiện đúng hợp đồng lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.

c. Được nhận lương theo thỏa thuận.

d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

15. Quyền của người sử dụng lao động
a. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.
b. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
c. Tôn trọng và cộng tác với tổ chức công đoàn.
d. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
16. Quan hệ học nghề là
a. Quan hệ lao động.

b. Quan hệ về quản lý lao động.

c. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.
d. Quan hệ lao động và quan hệ về quản lý lao động.

17. Việc làm là
a. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan Nhà nước.

b. Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập.

c. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm.

d. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp.

18. Các chế định của Luật Lao động điều chỉnh là
a. Các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động.

b. Các quan hệ liên quan đến kinh doanh mua bán.

c. Các quan hệ liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế của xã hội.

d. Các quan hệ liên quan đến những giá trị văn hóa dân tộc.

19. Tiền lương lao động là một chế định của ngành luật
a. Ngành luật dân sự.

b. Ngành luật hành chính.

c. Ngành luật hình sự.

d. Ngành luật lao động.

20. Hợp đồng lao động có
a. Hai loại.

b. Ba loại.
c. Bốn loại.

d. Năm loại.

21. Hợp đồng lao động loại có lợi hơn cho người lao động là
a. Hợp đồng có xác định thời hạn.

b. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
c. Hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng.

d. Hợp đồng theo công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng.

22. Giao kết hợp đồng lao động có 

a. Một hình thức.

b. Hai hình thức.

c. Ba hình thức.

d. Bốn hình thức.

23. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong điều kiện lao động bình thường của Bộ luật Lao động quy định là:

a. Không quá 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.

b. Từ 8 đến 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.

c. Tùy thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

d. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
24. Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động được tính từ:

a. Từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.

b. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.

c. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.

d. Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

25. Ngành luật nào quy định về hợp đồng lao động:

a. Luật Dân sự.

b. Luật Lao động.
c. Luật Phòng, chống tham nhũng.

d. Luật Hình sự.

26. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

b. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

c. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

d. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.

27. Tổng số ngày người lao động được nghỉ lễ - Tết trong 1 năm, theo quy định của pháp luật lao động là:

a. Tám ngày.

b. Chín ngày.

c. Mười ngày.

d. Mười một ngày.

28. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa

a. Người lao động với tập thể lao động. 
b. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động.

c. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.

d. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn.

29. Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai

a. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật.

b. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật.

c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.

d. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể.

30. Người lao động có nghĩa vụ 

a. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động.

b. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm quy định về an toàn lao động.

c. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp.

d. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm đến môi trường. 

32. Những cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp lao động trước toà án

a. Người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động.

b. Tập thể lao động, người sử dụng lao động.

c. Người lao động, người sử dụng lao động.

d. Người lao động, tập thể lao động.

33. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08 tháng 3).

b. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5).

c. Ngày Chiến thắng  (ngày 30 tháng 4) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

d. Ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

34. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh

a. Liên quan trực tiếp đến con người.

b. Liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

c. Liên quan trực tiếp đến môi trường.

d. Liên quan trực tiếp đến thực phẩm.

35. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh

a. Trong quá trình lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

b. Trong quá trình lao động giữa người lao động với người lao động.

c. Trong quá trình lao động giữa người sử dụng lao động với nhau.

d. Trong quá trình lao động giữa người lao động với nhau.

59. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương
a. Bản thân kết hôn.

b. Cha hay mẹ không kết hôn.

c. Cháu nội kết hôn.

d. Cháu ngoại kết hôn.

60. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương
a. Con kết hôn.

b. Cha hay mẹ không kết hôn.

c. Cháu nội kết hôn.

d. Cháu ngoại kết hôn.

61. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương
a. Cha hay mẹ chết.

b. Cha hay mẹ không kết hôn.

c. Cháu nội kết hôn.

d. Cháu ngoại kết hôn.

BÀI 5
PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

01. Pháp luật hành chính là một ngành luật về:
a. Quản lý nhà nước.

b. Quy định những nguyên tắc về chế độ chính trị, chế độ kinh tế xã hội. 
c. Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.
d. Quản lý tội phạm.

02. Khái niệm về quản lý nhà nước là: 

a. Quản lý về hành pháp.
b. Bao gồm hoạt động của tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.
c. Được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước.
d. Được thực hiện bởi các cơ quan tư pháp nhà nước.
03.  Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính là
a. Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước.
b. Những quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.

c. Những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm. 

d. Quy định khung hình phạt đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội được xem là tội phạm.

04. Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
05. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình
a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
06. Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

a. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính.

b. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật hình sự.
c. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự.
d. Là đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
07. Pháp luật hành chính điều chỉnh 
a. Toàn bộ những hoạt động kinh doanh của nhà nước.
b. Toàn bộ những hoạt động lao động.

c. Các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành.
d. Toàn bộ những quan hệ phạm tội.
08. Pháp luật hành chính được thực hiện bởi ……………… mà đối tượng là các hoạt động chấp hành, điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

a. Nhà nước.
b. Nhân danh nhà nước.
c. Nhà nước hoặc nhân danh nhà nước.

d. Cán bộ nhà nước.
09. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính mang tính đặc thù là:

a. Không bình đẳng.
b. Bình đẳng.
c. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
d. Luôn luôn bình đẳng.
10. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của pháp luật hành chính là: 
a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
11. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương là phương pháp điều chỉnh chủ yếu của:

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật Nhà nước.
d. Pháp luật hành chính.

12. Đối tượng điều chỉnh mang tính đặc thù “Không bình đẳng” là đối tượng điều chỉnh của: 

a. Pháp luật lao động.
b. Pháp luật dân sự.
c. Pháp luật Nhà nước.
d. Pháp luật hành chính.

13. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “một bên ra lệnh, một bên chấp hành” là:

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
14. Phương pháp mang tính đặc thù trong quá trình quản lý nhà nước là: 

a. Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương.
b. Phương pháp thỏa thuận - song phương.
c. Phương pháp thỏa thuận - bình đẳng.
d. Phương pháp mệnh lệnh - song phương.
15. Phương pháp “Mệnh lệnh đơn phương” mang tính đặc thù trong quá trình
a. Quản lý nhà nước.
b. Quản lý lao động.
c. Quản lý kinh tế.
d. Quản lý tội phạm.
16. Phương pháp chủ yếu được dùng trong luật hành chính là “Phương pháp mệnh lệnh - đơn phương” nghĩa là:

a. “Một bên ra lệnh, một bên tùy ý chấp hành hay không”.
b. “Một bên ra lệnh, một bên chấp hành”.
c. “Một bên ra lệnh, một bên có quyền không chấp hành”.
d. “Cả hai bên đều có quyền ra lệnh, một bên chấp hành”.
17. Một bên có quyền nhân danh nhà nước ra lệnh, ban hành những quy tắc, quy định có tính cưỡng chế, bắt buộc chung, hay nói cách khác 
a. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể không bình đẳng.
b. Đây là mối quan hệ quản lý hình sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
c. Đây là mối quan hệ quản lý dân sự giữa các chủ thể không bình đẳng.
d. Đây là mối quan hệ quản lý hành chính giữa các chủ thể bình đẳng với nhau.
18. Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà:

a. Hành vi đó chưa đến mức là tội phạm.
b. Hành vi đó đã đến mức là tội phạm.
c. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự.
d. Hành vi đó đã đến mức xử lý hình sự nhưng chỉ xử lý hành chính.
19. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính:

a. Là một việc làm chưa cần thiết.
b. Là một việc làm cần thiết.
c. Là một việc làm không cần thiết.
d. Là một việc làm không nên làm.
20. Vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật xảy ra thường xuyên trong xã hội 
a. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.
b. Trực tiếp gây thiệt hại lợi ích của tập thể.
c. Đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể.
d. Trực tiếp gây thiệt hại, đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể, cá nhân…
21. Vi phạm hành chính là 
a. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội an toàn hơn.
22.  Tại sao phải ngăn chặn, xử lý đối với những vi phạm hành chính?
a. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội.
b. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến xã hội trật tự hơn.
c. Tại vì vi phạm hành chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến gia đình hạnh phúc.
d. Tại vì vi phạm hành chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống an toàn hơn.
23. Vi phạm hành chính là hành vi 
a. Nguy hiểm hơn so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
b. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
c. Ít nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm, xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
d. Không nguy hiểm cho xã hội, không xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước.
24. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Trái với truyền thống dân tộc việt Nam. 
b. Trái với đạo đức xã hội.
c. Trái pháp luật hành chính.

d. Trái với phong tục tập quán Việt Nam.
25. Vi phạm hành chính là hành vi
a. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hình sự.
b. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt hành chính.

c. Được pháp luật hành chính quy định là phải xử phạt dân sự.
d. Không được pháp luật hành chính quy định.
26. Hành vi vi phạm pháp luật hành chính là hành vi 
a. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
b. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý.
c. Có lỗi, thể hiện dưới hình thức vô ý.
d. Không có lỗi, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.
27. Xử phạt vi phạm hành chính 
a. Là một biện pháp làm tăng khả năng vi phạm hành chính của cá nhân.
b. Là một biện pháp khuyến khích đối với cá nhân vi phạm hành chính.
c. Là một biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.
d. Là một biện pháp không làm giảm số lượng cá nhân vi phạm hành chính.
29. Biện pháp cưỡng chế hành chính do chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
a. Được gọi là xử phạt vi phạm hình sự.
b. Được gọi là xử phạt vi phạm hành chính.
c. Được gọi là xử phạt vi phạm dân sự.
d. Được gọi là xử phạt vi phạm đạo đức.
30. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là

a. Chỉ những cơ quan và người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

b. Những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
c. Tất cả những cơ quan đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
d. Chỉ những người trong các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
31. Quá trình xử lý vi phạm pháp luật hành chính 
a. Không chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b. Không chịu sự kiểm tra giám sát của tổ chức xã hội và công dân.
c. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức xã hội và công dân.
d. Phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
32. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính là.

a. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.

b. Cá nhân và tổ chức đều bị xử phạt hành chính.
c. Tổ chức không bị xử phạt hành chính.
d. Chỉ có cá nhân mới bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính.
34. Mỗi hành vi vi phạm hành chính thì 

a. Thì bị xử phạt hành chính hai lần.
b. Thì bị xử phạt hành chính một lần.
c. Thì bị xử phạt hành chính ba lần.
d. Thì bị xử phạt hành chính bốn lần.
35. Người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì

a. Bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

b. Bị xử phạt về tổng các hành vi vi phạm.
c. Không xử phạt vi phạm.
d. Bị xử phạt hành vi vi phạm nặng nhất.
36. Nhiều người cùng thực hiện vi phạm một hành vi vi phạm hành chính

a. Thì một người thủ trưởng bị xử phạt.
b. Thì một người đại diện bị xử phạt.
c. Thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.
d. Thì một người vi phạm nặng nhất bị xử phạt.
37. Không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp
a. Chạy xe lấn tuyến. 
b. Sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần. 

c. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.
d. Phóng nhanh, vượt ẩu.
39. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Người vi phạm khi đang mắc bệnh tâm thần.
b. Tình thế cấp thiết.
c. Phòng vệ chính đáng.
d. Vượt đèn đỏ nhưng không gây ra tai nạn.

40. Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp
a. Dừng xe đúng nơi quy định không gây ra tai nạn.
b. Người đi bộ, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
c. Chạy xe lấn tuyến nhưng không gây ra tai nạn.

d. Người bị bệnh tâm thần.
41. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
a. Phạt tiền, cảnh cáo…

b. Phạt tiền, phạt tù…
c. Cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ…
d. Cảnh cáo, phạt tù có thời hạn…
42. Xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức đó là:
a. Hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung.
b. Hình thức xử phạt hình sự và hình thức xử phạt dân sự.
c. Hình thức xử phạt hành chính và hình thức xử phạt dân sự.
d. Hình thức xử phạt kỷ luật và hình thức xử phạt hành chính
43. Xử phạt vi phạm hành chính 
a. Có hai hình thức.
b. Có ba hình thức.
c. Có bốn hình thức.
d. Có một hình thức.
44. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Phạt tiền.
c. Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
d. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.
45. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt chính
a. Tước quyền sử dụng giấy phép.
b. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho con người.
c. Buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người vật nuôi và cây trồng.
d. Cảnh cáo.
47. Xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt bổ sung

a. Tịch thu tang vật sử dụng để vi phạm hành chính.
b. Cảnh cáo và tước quyền sử dụng giấy phép.
c. Phạt tiền và buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho cây trồng. 
d. Phạt tiền và buộc tiêu hủy phương tiện gây hại cho con người.
49. Các biện pháp xử lý hành chính
a. Nhằm mục đích giáo dục, ngăn ngừa khả năng tái phạm của họ.
b. Nhằm mục đích giáo dục và thể hiện quyền lực của nhà nước.
c. Nhằm mục đích giáo dục và loại bỏ người vi phạm ra khỏi xã hội.
d. Nhằm mục đích răng đe là chính.
50. Thủ tục xử phạt
a. Chỉ phạt tại chỗ.
b. Chỉ có lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.
c. Phạt tại chỗ hay lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt.

d. Phạt tù tại chỗ.
51. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân 
a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 150.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
d. Từ 500.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
52. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức

a. Từ 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
b. Từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng.
c. Từ 200.000 đồng đến 2 tỷ đồng.
d. Từ 100.000 đồng đến 1 tỷ đồng.

53. Tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hành chính.

a. 14 tuổi.
b. Đủ 14 tuổi.
c. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

d. Từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi.
54. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hành chính.

a. Do lỗi cố ý.

b. Do lỗi vô ý.
c. Do lỗi cố ý lẫn vô ý.
d. Bất cứ lỗi nào.
58. Trục xuất là hình thức xử phạt đối với.

a. Người Việt Nam.
b. Người nước ngoài.

c. Người không quốc tịch.
d. Người có 2 quốc tịch.
63. Qua đường không đúng vào phần dành riêng cho người đi bộ, sẽ bị xử lý
a. Hành chính hoặc hình sự.

b. Hành chính.
c. Dân sự.
d. Hình sự.
64. Xã rác trong sân trường, sẽ bị xử lý
a. Hành chính.
b. Hình sự.
c. Kỷ luật.

d. Hành chính hoặc kỷ luật.
BÀI 6
PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
02. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
a. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm.

b. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến mức được xem là tội phạm.
c. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức chưa được xem là tội phạm.
d. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội không xem là tội phạm.
03. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm 
a. Và không quy định khung hình phạt đối với những tội phạm.
b. Và quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm.

c. Và không được quy định những khung hình phạt.
d. Và không quy định những khung hình phạt.
04. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là

a. Các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.
b. Tội phạm.
c. Những hành vi được xem là tội phạm.
d. Những người vi phạm pháp luật hình sự.
05. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm.
b. Là góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.
c. Là góp phần ổn định tội phạm.
d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
06. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự 
a. Góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế

b. Là góp phần ổn định tội phạm.
c. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
d. Là thúc đẩy phát triển tội phạm, ổn định chính trị.
10. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
a. Phương pháp quyền uy.

b. Phương pháp quyền uy và tự định đoạt.
c. Phương pháp quyền uy và thỏa thuận.
d. Phương pháp quyền uy và phương pháp cho phép.
11. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền uy là phương pháp mang tính đặc thù
a. Bởi vì một bên là tổ chức, một bên là tội phạm.
b. Bởi vì một bên là cá nhân, một bên là tội phạm.
c. Bởi vì một bên là nhà nước, một bên là tội phạm.
d. Bởi vì một bên là doanh nghiệp, một bên là tội phạm.
12. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình.

a. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
b. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người chưa phạm tội.
c. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và ép cung người không phạm tội.
d. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người không phạm tội.
13. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình để điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội

a. Không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào.

b. Có thể bị cản trở bởi các tổ chức chính trị lớn.
c. Những tổ chức chính trị có thể cản trở.
d. Những doanh nghiệp nhà nước có quyền cản trở.
14. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự
a. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
b. Do người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
c. Do người không có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
d. Do người chưa có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
15. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự
a. Thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
b. Thực hiện một cách cố ý.
c. Thực hiện một cách vô ý.
d. Thực hiện một cách không cố ý và vô ý.
16. Luật Hình sự quy định tội phạm hình sự là người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi

a. Trái pháp luật dân sự và phải chịu hình phạt.
b. Trái pháp luật hành chính và phải chịu hình phạt.
c. Trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
d. Trái pháp luật lao động và phải chịu hình phạt.
17. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
18. Tính có lỗi của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.

19. Tính trái pháp luật hình sự
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
20. Tính phải chịu hình phạt của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
21. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
22. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
23. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
24. Bộ luật Hình sự quy định: Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

25. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 3 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
26. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 7 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
27. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là đến 15 năm tù.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
28. Bộ luật Hình sự quy định: Khung hình phạt mức cao nhất là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
29. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi 
a. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.
30. Bộ luật Hình sự quy định: Người từ đủ 16 tuổi trở lên 
a. Chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do vô ý.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.
31. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh tâm 
a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
33. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say rượu.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say rượu không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
34. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say ma túy.

a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say ma túy không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình.
35. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi

a. Có thể là hành vi hành động hoặc hành vi không hành động.
b. Bắt buộc phải là hành vi hành động.
c. Có thể là hành vi không hành động.
d. Hành vi không hành động không được xem là hành vi vi phạm.
36. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội …………….. đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ.

a. là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.
b. là hành vi gây thiệt hại.
c. là hành vi đe dọa gây thiệt hại.
d. là hành vi có gây thiệt hại trên thực tế.
38. Bộ luật Hình sự quy định: Lỗi thể hiện dưới dạng 
a. Lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.
b. Lỗi cố ý.
c. Lỗi vô ý.
d. Lỗi.
40. Bộ luật Hình sự quy định: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm 

a. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hình sự.
b. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Dân sự.

c. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Hành Chính.

d. Nếu nó được quy định trong Bộ luật Lao động.
46. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.
47. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
a. Được quy định tại Điều 11 Bộ luật Hình sự 2017.
b. Được quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2017.
c. Được quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự 2017.
d. Được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2017.

60. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Sự kiện bất ngờ.

b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
61. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng.

b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

62. Bộ luật Hình sự quy định: Những trường hợp không coi là tội phạm
a. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết.
b. Do người phạm tội sử dụng nhiều bia nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
c. Do người phạm tội sử dụng rượu nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
d. Do người phạm tội sử dụng chất kích thích mạnh nên không có khả năng điều khiển hành vi của mình.

63. Bộ luật Hình sự quy định: Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì
a. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Đương nhiên không bị xử lý hình sự.
d. Không bị xử lý hình sự.
66. Mục đích của hình phạt trong Bộ luật Hình sự là

a. Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.

b. Hình phạt chỉ nhằm trừng trị người phạm tội.
c. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là trừng trị người phạm tội.
d. Hình phạt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội.
67. Bộ luật Hình sự phân chia hệ thống hình phạt thành 
a. Hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
b. Một nhóm: hình phạt chính.
c. Ba nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung và trục xuất.
d. Bốn nhóm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung, cảnh cáo và phạt tiền.
73. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng 
a. Một hình phạt chính.
b. Hai hình phạt chính.
c. Ba hình phạt chính.
d. Bốn hình phạt chính.
76. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào?

a. Phụ nữ đang mang thai và phụ nữ nuôi con trên 36 tháng tuổi.

b. Phụ nữ đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

c. Người trên 18 tuổi và phụ nữ đang mang thai.

d. Người 75 tuổi.
77. Không áp dụng khung hình phạt tử hình trong trường hợp nào?
a. Người chưa đủ tuổi thành niên và người đủ 75 tuổi trở lên.

b. Người đủ 18 tuổi và người đủ 75 tuổi trở lên.

c. Phụ nữ có thai và người trên 18 tuổi.

d. Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và nuôi con trên 36 tháng tuổi.
80. Bộ Luật Hình sự có giá trị pháp lý thấp hơn

a. Bộ luật Tố tụng Hinh sự.
b. Luật Nhà nước.
c. Bộ luật Lao động.
d. Bộ luật Dân sự.
BÀI 7
PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
01. Sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là:
a. Không cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng. 
b. Không có Luật Phòng, chống tham nhũng thì xã hội cũng không sao. 
c. Có cơ sở pháp lý để xử lý các cá nhân, tổ chức trong quá trình tổ chức quản lý còn mang tính tư lợi.

d. Xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là không cần thiết.
02. Tham nhũng
a. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi.
b. Là hành vi của người có chức vụ.
c. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.
d. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
03.  Chủ thể tham nhũng là người:
a. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
b. Là hành vi của người có chức vụ.
c. Là người hay tổ chức được giao chức vụ, quyền hạn.
d. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
04. Chủ thể tham nhũng có thể là:
a. Chủ doanh nghiệp tư nhân.
b. Cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ, quyền hạn.

c. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
d. Học sinh và sinh viên.

05. Chủ thể tham nhũng có thể là
a. Trưởng phòng và phó phòng của công ty tư nhân.
b. Giám đốc công ty tư nhân.
c. Công nhân làm trong các công ty nhà nước.
d. Cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp.
06. Đặc điểm của tham nhũng là
a. Chủ thể tham nhũng cũng có thể là công nhân.
b. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành chủ thể tham nhũng.
c. Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi.

d. Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ich của toàn dân tộc.

BÀI 8
PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
01. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định:

a. Người tiêu dùng không có quyền.

b. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ.

c. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.


d. Người tiêu dùng không có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.
02. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a. Chỉ quy định quyền của người tiêu dùng.

b. Chỉ quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng.

c. Quy định nghĩa vụ và quyền của người tiêu dùng.


d. Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. 


03.  Đối tượng điều chỉnh của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là:

a. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ và người tiêu dùng.


b. Tất cả các trường học trên lãnh thổ Việt Nam.

c. Tất cả các cơ quan nhà nước.

d. Tất cả các công ty cổ phần.

04. Quyền của người tiêu dùng là:

a. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.

b. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục vụ….

c. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.


d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

05. Nghĩa vụ của người tiêu dùng là:
a. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…
b. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác.

c. Lắng nghe, phản ảnh, góp ý kiến của khách hàng.

d. Được đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản…

06. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với người tiêu dùng là:

a. Có trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại của người tiêu dùng đến các cơ quan nhà nước liên quan đến chất lượng hàng hóa.
b. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.
c. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi về kiến thức cho người tiêu cũng như cảnh báo các loại hàng hóa kém chất lượng, giả mạo trên thị trường.
d. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

